
[9] 단순

Bảng c
 

Họ tên 

Họ tên

Mục đíc
có hiểu 

1. Ngày 
3. Hãy đ

 

Số lần
h

4. Trẻ có
① Có 
 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 
 

 

1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

※ Nếu 
 

순서식변경 

câu hỏi khám

người đến khám 

n người bảo hộ 

ch của việc khám
rõ mục đích của v

tháng năm sinh c
đánh dấu vào loại

BCG

n đã tiến 
hành 

 

ó bị chuẩn đoán g
② Không   Nế

 
Thị giác 
 

Vị trí đồng tử

Khi nhìn về p
có thường xo
người để nhìn

Trẻ có lại gầ
tivi/ đồ vật v.v

Có cảm giác 
khi thử che m

 
Giáo dục đề
 

Trẻ có đội m
khi đi xe đạp 

Quý vị có từn
không? 

Quý vị có đặ
toàn khi để tr
không có xe ô

Trẻ có biết cá
nước không? 

Trẻ có đem c
pháo ra chơi k

Quý vị có để 
tẩy v.v.), đồ v

 
Thính giác 
 

Trẻ có thể ngh

 
Giáo dục 
 

Quý vị ngh
① Thuộc
Tốc độ ăn 

Trẻ có ăn b
Lượng thứ
① Ít 
Trẻ có kén
Trẻ có ăn n
① Có 
Trẻ có thíc
Thời gian 
không? 
Trẻ có hoạ
① Có 

quý vị nhận được

m sức khỏe dà

 

 

m sức khỏe đối vớ
việc kiểm tra sức

của trẻ:  Năm
i tiêm phòng đã th

G Bệnh 
viêm 
gan B 

 

gặp vấn đề về phá
ếu có thì chuẩn đo

ử có khác thường 

phía trước (đồ vật
oay đầu sang mộ
n không? 

ần hoặc nheo m
v. không? 

thị lực hai mắt c
một mắt không?  

ề phòng tai nạ

mũ bảo hiểm, đồ 
hay trượt patin k

ng để trẻ chơi tr

ặt trẻ vào ghế ph
rẻ trên xe ô tô kh
ô tô ③) 

ác quy tắc cần tu

các vật dụng như 
không? 

thuốc, chất hóa 
vật sắc nhọn xa tầ

he kể chuyện hoặ

dinh dưỡng 

hĩ thế nào về vẻ b
c dạng béo 
 của gia đình Quý

bữa chính và bữa
ức ăn trong một lầ
② Giống nhau 

n ăn không? 
nhiều đồ ăn mặn 

② Kh
ch các loại đồ uốn
trẻ xem ti vi hay
① Có   ② K

ạt động thể lực đế
② Không 

c lần kiểm tra sức

ành cho trẻ em

Q

ới trẻ sơ sinh là nh
c khỏe này? 

m Tháng 
hực hiện cho đến 

DPT Bệ
trẻ 

  

át triển hoặc có bệ
oán đó cụ thể là g

Có ① 
 

không?  

t ở phía trước), trẻ
ột bên hoặc vươn

ắt khi xem sách

của trẻ khác nhau

n Có ①
 

bảo hiểm đầu gố
không?   

ên đường xe chạ

hụ và thắt dây a
ông? (Trường hợ

uân thủ khi nghịc

diêm hay bật lửa

học (bột giặt, chấ
ầm tay trẻ không?

Có ①
 

ặc các truyện thiế

bề ngoài của trẻ (
② Bình thư

ý vị có giống với 

a phụ đều đặn khô
ần ăn của trẻ so v

③ Nhi
① Có 

hoặc ngọt, hay n
hông 
ng thay cho nước

y nhìn màn hình (
Không 
ến mức toát mồ h

c khỏe vượt quá s

m (Dùng cho

Số CMND 

Quan hệ với ngườ
khám 

hằm kiểm tra việ

Ngày 2
nay (Hãy ghi số 

ệnh bại liệt ở 
nhỏ (Sốt bại 

liệt) 

P

 

ệnh đang trong qu
gì? ____________

Không ② 

① ② 
ẻ 
n 

① ② 

h/ ① ② 

u ① ② 

① Không ② 

ối ① ② 

ạy ① ② 

an 
ợp 

① ③ ② 

ch ① ② 

a, ① 
 

② 
 

ất 
 

① ② 

① Không ② 

ếu ① ② 

(hình thể)?   
ường  
các gia đình khá

ông?   ① Có  
với bạn bè cùng tr
ều 

② Không 
nhiều dầu mỡ khô

c không? 
máy tính, máy ch

hôi (chơi, vận độn

số lần định sẵn, ch

o trẻ 54~60 th

ời đến 

ệc tăng trưởng và 

2. Trọng lượng kh
lần vào ô tương ứ

Phế cầu khuẩn 

uá trình điều trị k
_________ 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

③ Thuộc dạng 
ác không? ① Nh

 ② Không 
rang lứa thế nào?

ông? (Ví dụ: đồ ăn

① Có   ② Kh
hơi game, điện th

ng v.v.) hơn 1 tiến

hi phí tương ứng

háng tuổi) 

 

 

phát triển bình th

hi mới sinh: ■.■ k
ứng) 

Vi khuẩn 
Haemophilus 

loại B 
 

không?   

nhi đơn giả

Trẻ có thể 
bằng những

Trẻ có thể 
gồm hai gi
để vào tron

Trẻ có thể n
nhà trẻ, sân

Trẻ có thể s
ss, j, ch v.v

 
Giáo dục v

 

Trẻ có rửa 

Trẻ có rửa 
động vật kh

Trẻ có rửa
không? 

Trẻ có thư
không? 

Quý vị làm
để rửa tay k
① Lau bằn
giấy ướt 
có chất cồn
vậy 

gầy 
hanh   ② Giống

  

n nhanh, thực phẩ

hông 
hoại thông minh v

ng một ngày khôn

sẽ được thu lại từ

Số liên lạc 
bảo

Địa chỉ

hường của trẻ hơ

kg (Ghi đến số th

Bệnh sởi, q
sởi Đứ

 

ản và trả lời được 

biểu hiện suy ngh
g câu đơn giản đư

hiểu và làm theo
ai đoạn không? (

ng cặp) 

nói chuyện về nh
n chơi, nhà bạn bè

sử dụng từ có chứ
v. được không? 

về vệ sinh cá nhâ

tay trước khi ăn h

tay sau khi chạm
hông? 

a tay sau khi sử

ường chạm tay v

m thế nào nếu trẻ k
khi đang đi ra ngo
ng khăn giấy khô

③ Sử
n ④ Tạ

 

 

g nhau   ③ Ch

ẩm ăn liền v.v.) 

v.v.) có trên 2 tiến

ng? 

ừ quý vị cho lần t

của người 
o hộ 

ỉ Email 

ơn là phát hiện cá

hập phân đầu tiên

quai bị, 
ức 

Bệnh 
đậu

 

c câu hỏi không? 

ghĩ một cách tự nh
ược không? 

o các câu mệnh l
(Hãy gấp sách lạ

hững việc đã xảy 
è, v.v. được khôn

ứa các phụ âm nh

ân Có

 

hoặc uống không

m tay vào đồ chơi 

ử dụng nhà vệ 

vào mắt, mũi, mi

không thể dùng n
oài? 

ô ② Lau bằng k
ử dụng nước rửa
ạm thời cứ để 

 

①

hậm ①

①

①

①

①

①

ng một ngày 
①

①

thăm khám không

 

 

ác căn bệnh cụ thể

Có □  K
n) 

thủy 
u 

Bệnh vi
não Nh

Bản 
 

hiên ① ②

lệnh 
ại và 

① ②

ra ở 
ng? 

① ②

hư s, ① ②

ó ① Không ②

g? ① ②

hay ① ②

sinh ① ②

iệng ① ②

nước 

khăn 
 tay 
như 

① ③ ②

 
④ 

① ② 

① ② 

① 

① ② 

① 

① 

① 

① 

① 

g chính đáng. 

ể. Quý vị 

Không  □ 

iêm 
hật 

② 

② 

② 

② 

② 

② 
② 

② 

② 

② 

③ 

③ 
② 

③ 

② 

② 

② 

② 

② 


